	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC Y TẾ

Số: 648/CYT-TCCB

V/v Báo cáo và xây dựng kế hoạch biên chế  năm 2016
	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


          Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2015


Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc
Thực hiện Công văn số 10321/BGTVT-TCCB ngày 06/8/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2016, Cục Y tế Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị báo cáo theo các nội dung như sau:

1. Báo cáo số liệu biên chế công chức, viên chức hiện có.
2. Kế hoạch biên chế công chức, viên chức năm 2016
(theo các biểu mẫu kèm theo)

Báo cáo gửi về Cục Y tế (qua Phòng Tổ chức cán bộ và Hợp tác quốc tế) bằng văn bản, đồng thời gửi theo địa chỉ Email: tochuccanbo.cyt@mt.gov.vn trước 10h00 ngày 17/8/2015.

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./.
	Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB.
	CỤC TRƯỞNG
(Đã Ký)
Vũ Văn Triển


Tên đơn vị:……………………………………….. 

BIỂU SỐ 2A

KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC HÀNG NĂM TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
	Số TT
	Tên đơn vị 
	Tên cơ quan quyết định thành lập 
	Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp 
	Kinh phí hoạt động 
	Biên chế được giao năm 2015
	Có mặt đến 30/6/2015
	Kế hoạch biên chế năm 2016
	Tăng giảm giữa kế hoạch biên chế năm 2016 so với biên chế được giao năm 2015

	
	
	
	
	
	Tổng số 
	Biên chế công chức 
	Biên chế viên chức  
	Hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-CP 
	Tổng số 
	Công chức 
	Viên chức 
	Hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-CP 
	Tổng số 
	Biên chế công chức 
	Biên chế viên chức  
	Hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-CP 
	Tổng số 
	Biên chế công chức 
	Biên chế viên chức  
	Hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-CP 

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: 

Cách ghi biểu mẫu thực hiện như sau: 

- Tại cột 1. Tên đơn vị 

Liệt kê đầy đủ và ghi chính xác về tên gọi của từng đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Tại cột 2. Tên cơ quan quyết định thành lập 

Ghi tên cơ quan hoặc chức danh của người ra quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Tại cột 3: Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp 

Ghi rõ cơ quan được giao quản lý cấp trên trực tiếp của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Tại cột 4: Kinh phí hoạt động 

Ghi rõ kinh phí hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước cấp 100%, một phần hay từ nguồn kinh phí tự có của đơn vị sự nghiệp 

- Tại cột 5, 6, 7, 8. Biên chế được giao năm…

Ghi theo quyết định giao hoặc phân bổ của cơ quan có thẩm quyền giao biên chế công chức, biên chế viên chức sự nghiệp và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ cho đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó: 

+ Cột 5: ghi tổng số biên chế công chức, biên chế viên chức sự nghiệp và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ;

+ Cột 6: ghi số biên chế công chức;

+ Cột 7: ghi số biên chế viên chức sự nghiệp;

+ Cột 8: ghi số hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Tại cột 9, 10, 11, 12. Có mặt đến 30/6/…

Ghi số công chức, viên chức và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ có mặt tại thời điểm 30 tháng 6 của năm kế hoạch, trong đó: 

+ Cột 9: ghi tổng số công chức, viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ;

+ Cột 10: ghi tổng số công chức;

+ Cột 11: ghi tổng số viên chức; 

+ Cột 12: ghi tổng số lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Tại cột 13, 14, 15, 16. Kế hoạch biên chế năm…

Ghi kế hoạch biên chế công chức, biên chế viên chức sự nghiệp và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ của năm lập kế hoạch, trong đó: 

+ Cột 13: ghi tổng kế hoạch biên chế công chức, biên chế viên chức sự nghiệp và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ;

+ Cột 14: ghi kế hoạch biên chế công chức;

+ Cột 15: ghi kế hoạch biên chế viên chức sự nghiệp;

+ Cột 16: ghi kế hoạch hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ.
- Tại cột 17, 18, 19, 20. Tăng, giảm giữa kế hoạch biên chế năm … so với biên chế được giao năm…

Ghi kế hoạch tăng, giảm biên chế công chức, biên chế viên chức sự nghiệp, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ của năm lập kế hoạch so với số được giao hoặc phân bổ của năm kế hoạch, trong đó:

+ Cột 17: ghi tổng tăng, giảm biên chế công chức, biên chế viên chức và hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ;

+ Cột 18: ghi kế hoạch tăng, giảm biên chế công chức;

+ Cột 19: ghi kế hoạch tăng, giảm biên chế viên chức sự nghiệp;

+ Cột 20: ghi kế hoạch tăng, giảm chỉ tiêu hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ.

	Người lập biểu 
(Ký tên) 
	
	Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu) 


Tên đơn vị:…………………………………….….. 

BIỂU SỐ 4A

THỐNG KÊ, TỔNG HỢP SỐ LIỆU BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC HIỆN CÓ TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
	Số TT
	Tên đơn vị 
	Tên cơ quan quyết định thành lập 
	Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp 
	Kinh phí hoạt động 
	Biên chế được giao năm 2015
	Có mặt đến 31 tháng 12 năm 2015
	Biên chế chưa thực hiện năm 2015

	
	
	
	
	
	Tổng số 
	Biên chế công chức 
	Biên chế viên chức  
	Hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-CP 
	Tổng số 
	Công chức 
	Viên chức 
	Hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-CP 
	Tổng số 
	Biên chế  công chức 
	Biên chế viên chức 
	Hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-CP 

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
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	11
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Ghi chú: 

Cách ghi biểu mẫu thực hiện như sau: 

- Tại cột 1. Tên đơn vị 

Liệt kê đầy đủ và ghi chính xác về tên gọi của từng đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Tại cột 2. Tên cơ quan quyết định thành lập 

Ghi tên cơ quan hoặc chức danh của người ra quyết định thành lập. 

- Tại cột 3. Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp 

Ghi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Tại cột 4. Nguồn kinh phí 

Ghi rõ nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước cấp 100%, một phần hay từ nguồn tự có của đơn vị sự nghiệp; 

- Tại cột 5, 6, 7, 8. Biên chế được giao năm…

Ghi biên chế công chức, biên chế viên chức sự nghiệp, chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ của năm trước liền kề theo quyết định giao hoặc phân bổ của cơ quan có thẩm quyền cho đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó: 

+ Cột 5: Tổng số biên chế công chức, biên chế viên chức sự nghiệp, chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ;

+ Cột 6: Biên chế công chức;

+ Cột 7: Biên chế viên chức sự nghiệp;

+ Cột 8: Chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ.

- Tại cột 9, 10, 11, 12. Có mặt đến 31 tháng 12 năm ...

Ghi công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ thực tế có mặt tại thời điểm 31 tháng 12 của năm trước liền kề, trong đó: 

+ Cột 9: Tổng số công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ;

+ Cột 10: Số công chức;

+ Cột 11: Số viên chức; 

+ Cột 12: Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Cột 13, 14, 15, 16. Biên chế chưa thực hiện năm…

Ghi biên chế công chức, biên chế viên chức sự nghiệp và chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ của năm trước liền kề, đơn vị sự nghiệp công lập được giao hoặc phân bổ nhưng chưa thực hiện, trong đó: 

+ Cột 13: Tổng số biên chế công chức, biên chế viên chức sự nghiệp và chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ;

+ Cột 14: Biên chế công chức;

+ Cột 15: Biên chế viên chức sự nghiệp;

+ Cột 16: Chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ.
	Người lập biểu 
(Ký tên) 
	
	Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu) 


